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KẾ HOẠCH 
Thực hiện ba công khai năm học 2022 - 2023
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Thực hiện hướng dẫn số 2602/SGD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2022 về việc hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2022 - 2023 của Sở  GD&ĐT Hà Nội; Công văn số 2603/SGD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2022 của SGD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện QCCM cấp học MN năm học 2022 - 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 800/GD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2022 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 cấp học mầm non Huyện Thanh Oai;
Căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa phương, nhà trường trong các năm học trước, Trường Mầm non Xuân Dương xây dựng kế hoạch thực hiện Ba công khai năm học 2022 - 2023 của trường như sau:
I. Mục đích, yêu cầu.
- Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng trong công tác.
- Tập thể CB, GV, NV biết được các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường, biết được chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục thực tế của nhà trường từ đó có biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong nhà trường.                
- Quản lý tốt việc thu, chi ngân sách cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ  đó xây dựng tập thể có tình đoàn kết nội bộ tốt.

- Thúc đẩy cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và Quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.

II. Nội dung thực hiện ba công khai.
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
a. Cam kết chất lượng giáo dục: 
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non (Theo biểu mẫu 01).

b. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: 
Công khai số trẻ em/nhóm lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học 2 buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo biểu mẫu 02).

c. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn Quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.
d. Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non: 
Công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
a. Cơ sở vật chất: 
Diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có và còn thiều so với quy định; số lượng đồ chơi ngoài trời, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03).

b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:
Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý  và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04).

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính:
a. Tình hình tài chính của nhà trường:
Thực hiện Quy chế công khai tài chính theo theo các văn bản quy định hiện hành về Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.
b. Học phí và các khoản thu khác từ người học:
Công khai mức thu học phí và các khoản thu khác theo năm học.

c. Các khoản chi theo năm học: 
Công khai các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

d. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

đ. Kết quả kiểm toán (nếu có): 
Thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

III. Thời gian công khai.
1. Tổ chức thực hiện:
+ Công khai các điều kiện cơ sở vật chất, thời gian: Tháng 10/2022.

+ Công khai về chất lượng đào tạo, thời gian: Đầu năm học, cuối học kỳ I và cuối năm học.

+ Công khai về tài chính (đặc biệt là công khai về các khoản đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh). Thời gian thực hiện 6 tháng 1 lần đối với tài chính ngân sách và cuối mỗi học kỳ đối với các khoản đóng góp tự nguyện của PHHS.

Bất cứ lúc nào cha mẹ học sinh và những người quan tâm, đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

Đối với trẻ em mới tiếp nhận: phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi nhà trường tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại nhà trường: phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới. 

2. Biện pháp thực hiện: 
Thực hiện 3 công khai là để đảm bảo tính công bằng, khách quan, đánh giá đúng việc thực hiện quy định của cấp và ngành về công khai minh bạch các hoạt động trong nhà trường, chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng trong nội bộ nhà trường. Giám sát thu, chi các khoản tự  nguyện của Hội cha mẹ học sinh theo đúng Quy chế của Hội.

- Về cơ sở vật chất: Tập thể CB- GV-NV và Hội phụ huynh học sinh bàn bạc và thống nhất về kế hoạch xây dựng cải tạo, sửa chữa trường lớp, về nguồn tài chính đóng góp để cải tạo, sửa chữa, quyết toán kinh phí sau cải tạo sửa chữa thực hiện công khai (có báo cáo với phụ huynh học sinh vào các kỳ họp trong năm học).

- Về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ: Hàng tháng, hàng kỳ việc kiểm tra chất lượng thực được thông báo công khai trước tập thể: Thông báo kế hoạch kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra để tất cả mọi CB-GV-NV đều nắm bắt được kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh trong toàn trường, có đánh giá, rút kinh nghiệm, đưa ra bài học cụ thể.

- Về tài chính: Thực hiện công khai tài chính theo quý, một năm thực hiện công khai tài chính 4 lần và bản quyết toán tài chính được niêm yết tại phòng họp hội đồng nhà trường 1 tuần (có giám sát của thanh tra nhân dân trường).

Trên đây là kế hoạch thực hiện nội dung “Ba công khai” của trường Mầm non Xuân Dương năm học 2022 - 2023,  trường Mầm non Xuân Dương cam kết thực hiện đúng nội dung kế hoạch đã đề ra để xây dựng thương hiệu của nhà trường chất lượng, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra./.
	Nơi nhận:

- CB, GV, NV (để t/h);

- Website nhà trường;
- Lưu VT./.
	HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Anh
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QUY CHẾ
Thực hiện công khai của trường Mầm non Xuân Dương
Năm học 2022 - 2023
(Ban hành theo QĐ số  95/QĐ-MNXD  ngày 29 tháng 9 năm 2022 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trường MN Xuân Dương)
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về việc thực hiện công khai của trường Mầm non Xuân Dương, theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các CB - GV - NV và các bậc phụ huynh trường mầm non Xuân Dương chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai:
1. Thực hiện công khai cam kết của trường mầm non Xuân Dương về chất lượng CS&GD trẻ, công khai về điều kiện để đảm bảo chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, về công tác thu chi tài chính, công tác thi đua, công tác sắp xếp nhân sự…để CB-GV-NV và phụ huynh của trường tham gia giám sát và đánh giá trường theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện công khai của trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong việc quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công khai:
1. Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định trong Quy chế này. 

 2. Thông tin được công khai tại trường mầm non Xuân Dương trong Quy chế này phải chính xác, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.
Chương II: THỰC HIỆN CÔNG KHAI CỦA CƠ SỞ GDMN XUÂN DƯƠNG
Điều 4: Nội dung công khai:
1. Công khai cam kết chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ và chất lượng chăm sóc giáo dục thực tế:

a. Cam kết chất lượng chăm sóc và giáo dục: Mức độ về sức khỏe, năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được sau mỗi lớp học, chương trình giáo dục mà cơ sở tuân thủ, các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của cơ sở giáo dục (Theo Biểu mẫu 01- trong phụ lục của Quy chế).

b. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: Công khai số trẻ em từng độ tuổi, từng nhóm lớp, số trẻ được tổ chức ăn bán trú ở trường, số trẻ em khuyết tật học hòa nhập, số trẻ em được cân đo, theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng, kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em, số trẻ em từng độ tuổi học chương trình GDMN có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02- trong phụ lục của quy chế).

c. Giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I” và “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.

  Năm học 2022 - 2023: Lập kế hoạch và tiếp tục xây dựng các tiêu chí để phấn đấu đạt danh hiệu cao hơn những năm học tiếp theo “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.

d. Phấn đấu danh hiệu “Trường tiên tiến”:

Năm học 2022 - 2023: Phấn đấu xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện các tiêu chuẩn đề nghị cấp trên công nhân danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

a. Về cơ sở vật chất: Diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03 - trong phụ lục của quy chế).

b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên:

Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04 - trong phụ lục của quy chế).

Số lượng CBQL,GV,NV được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính:
a. Tình hình tài chính của nhà trường: Thực hiện Quy chế công khai tài chính theo theo các văn bản quy định hiện hành về Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.
b. Học phí và các khoản thu khác từ người học: Công khai mức thu học phí và các khoản thu khác theo năm học.
c. Các khoản chi theo năm học: Công khai các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

d. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

đ. Kết quả kiểm toán (nếu có): Thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Điều 5. Hình thức và thời điểm công khai:
1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 4 của Quy chế này:
+ Công khai các điều kiện cơ sở vật chất: Tháng 10/2022.

+ Công khai về chất lượng đào tạo: Đầu năm học, cuối học kỳ I và cuối năm học.

+ Công khai về tài chính (đặc biệt là công khai về các khoản đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh). Thời gian thực hiện 6 tháng 1 lần đối với tài chính ngân sách và cuối mỗi học kỳ đối với các khoản đóng góp tự nguyện của PHHS.

Bất cứ lúc nào cha mẹ học sinh và những người quan tâm, đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

Đối với trẻ em mới tiếp nhận: phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi nhà trường tiếp nhận nuôi dưỡng, CS&GD trẻ.

Đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại nhà trường: phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới. 
2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 của Quy chế này, cơ sở giáo dục thực hiện công khai như sau:
a. Đối với trẻ mới tiếp nhận: Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi trường tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

b. Đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại trường: Phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới.

Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:
1. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

2. Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế hoạch triển khai Quy chế công khai của năm học sắp tới cho cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra  trước 30 tháng 9 hàng năm.

3. Tạo ĐK thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của trường.

4. Thực hiện công bố KQ kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được KQ kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra bằng các hình thức sau:

a. Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

b. Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh xem xét.

c. Đưa lên trang thông tin điện tử của Nhà trường.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai, các tổ chuyên môn và nhân viên  trong nhà trường.
- Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ như đã được phân công trong Quyết định số              95/QĐ-MNXD ngày 29/ 9 /2022 của Trường Mầm non Xuân Dương.     

- Các tổ chuyên môn và toàn thể CB - GV - NV trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc  thì đề nghị  Ban chỉ đạo xem xét sửa đổi. Quy chế sửa đổi có hiệu lực thi hành chỉ khi có quyết định thay thế ./.
Nơi nhận :

- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Trường MNXD và các đoàn thể (để t/h);

- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Anh
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Số:  115/TBCK-MNXD
                      Xuân Dương, ngày 29 tháng 9 năm 2022
THÔNG BÁO

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

NĂM HỌC 2022 - 2023
(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

	STT
	NỘI DUNG
	NHÀ TRẺ
	MẪU GIÁO



	I
	Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ dự kiện đạt được.
	98%
	98%

	II
	Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện.
	100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN
	100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN

	III
	Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển.
	98 %
	98 %

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở.
	Đảm bảo

100%
	Đảm bảo

100%
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                                                              Nguyễn Thị Anh
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Số: 116 /TBCK-MNXD

           Xuân Dương, ngày  29 tháng 9 năm 2022
THÔNG BÁO

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON 

NĂM HỌC 2022- 2023
(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)
Đơn vị tính: trẻ em

	STT
	Nội dung
	Tổng số trẻ em


	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	
	
	
	25-36 tháng
	3-4 tuổi


	4-5

tuổi
	5-6 

tuổi



	I
	Tổng số trẻ em 
	393
	71
	100
	98
	124

	1
	Số trẻ em 2 buổi/ngày
	393
	71
	100
	98
	124

	2
	Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập
	01
	0
	0
	1
	0

	II
	Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở
	393
	71
	100
	98
	124

	III
	Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe
	393
	71
	100
	98
	124

	IV
	Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng
	393
	71
	100
	98
	124

	V
	Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em
	393
	71
	100
	98
	124

	1
	Phát triển  bình thường về cân nặng
	376
	68
	96
	94
	122

	2
	Suy dinh dưỡng cân nặng (thể nhẹ)
	13
	3
	4
	4
	2

	3
	Phát triển  bình thường về chiều cao
	374
	66
	93
	94
	121

	4
	Trẻ thấp còi
	19
	5
	7
	4
	3

	5
	Số trẻ em thừa cân, béo phì
	4
	0
	2
	2
	0

	VI
	Số trẻ em học chương trình chăm sóc giáo dục mầm non
	393
	71
	100
	98
	124
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Số:  117/TBCK-MNXD

         Xuân Dương, ngày  30  tháng  9 năm 2022
THÔNG BÁO

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT 

NĂM HỌC 2022 - 2023
(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)
	STT
	Nội dung 
	Số lượng
	Bình quân

Số m2/trẻ em

	1
	Số điểm trường
	3
	-

	2
	Tổng số phòng 
	24
	-

	2.1
	Loại phòng học
	15
	1,57 m2/trẻ em

	2.2
	Phòng chức năng, hiệu bộ, Y tế, vi tính, thư viện, hành chính quản trị 
	9
	-

	3
	Tổng DT đất toàn trường (m2)
	5.685
	14,8 m2/trẻ

	4
	Tổng diện tích sân chơi (m2)
	4000
	10,4 m2/trẻ em 

	5
	Diện tích phòng SH chung (m2)
	15
	1,57 m2/trẻ em

	6
	Diện tích phòng vệ sinh (m2)
	34
	0,4 m2/trẻ em 

	7
	Diện tích nhà bếp (m2)
	100
	 -

	8
	 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
	448
	448/15 lớp

	9
	Máy vi tính dành cho CB,GV,NV
	9
	-

	10
	Máy tính trẻ em
	0
	-

	11
	Máy chiếu
	1
	-

	12
	Máy in
	5
	-

	13
	Nhạc cụ ( Đàn ocgan)
	5
	-

	14
	Ti vi
	10
	-

	15
	Máy phô tô
	1
	-

	16
	Đầu Video/đầu đĩa
	0
	-

	17
	Điều hòa
	19
	-

	18
	Đồ chơi ngoài trời (loại)
	10
	-

	19
	Bàn ghế đúng quy cách (bộ)
	210
	-

	20
	Bàn chia ăn
	5
	-

	21
	Xe đẩy cơm
	1
	-

	22
	Máy xay thịt
	1
	-

	23
	Máy làm bánh bông lan
	1
	-

	24
	Tủ sấy bát
	2
	-

	25
	Tủ đựng xoong nồi
	2
	-


HIỆU TRƯỞNG
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Số:  118/TBCK-MNXD


 Xuân Dương, ngày  30 tháng 9 năm 2022
THÔNG BÁO

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ CBQL,GV,NV 

NĂM HỌC 2022 - 2023
(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)

	TT
	Nội dung
	T

số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Xếp loại chuẩn 

nghề nghiệp

	
	
	
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng IV
	Hạng III
	XS
	Khá
	TB
	Kém

	
	Tổng số CBQL, GV và NV
	51
	34
	5
	12
	2
	4
	34
	11
	27
	0
	0

	I
	Cán bộ Q.Lý
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	2
	0
	0

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0

	2
	P.Hiệu trưởng
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	0

	II
	Giáo viên
	35
	29
	2
	4
	0
	4
	31
	10
	25
	0
	0

	1
	Nhà trẻ
	7
	6
	0
	1
	0
	1
	6
	0
	7
	0
	0

	2
	Mẫu giáo
	28
	23
	2
	3
	0
	3
	25
	10
	18
	0
	0

	III
	Nhân viên
	13
	2
	3
	6
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	NV Kế toán
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	NV Y tế
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	NV Nuôi dưỡng
	8
	0
	3
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	NV phục vụ
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	NV bảo vệ
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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Số:  119/TBCK-MNXD

           Xuân Dương, ngày  30 tháng 9 năm 2022
THÔNG BÁO

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2022 - 2023
(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT)
I. Thu tiền học phẩm: Nhà trẻ, MG: 150.000 đồng/cháu)
1. Tổ Nhà trẻ đề xuất 30 danh mục đồ chơi, học liệu mua sắm trong năm học 2022-2023 (71 học sinh) cụ thể như sau:
	TT
	Tên sản phẩm
	Tác giả/
Mã số
	Đơn vị tính
	Giá
	Số lượng 

	 Thành tiền

	
	
	
	
	(dự kiến)
	
	

	1
	Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 24 – 36 tháng tuổi làm quen với toán
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	10,000
	71
	710,000

	2
	 Bé tập tạo hình (Trẻ 24-36 tháng)
	Hoàng Bích Thanh
	Quyển
	7,900
	71
	560,900

	3
	Đề can 60 hình (60 hình/ tờ)
	Phạm Diệu Linh,
	Tờ
	6,200
	9
	55,800

	4
	Phiếu bé ngoan (1 phiếu/trẻ/1 lần khen)
	Phạm Diệu Linh,
	Cái
	50
	5100
	255,000

	5
	Sổ theo dõi sức khỏe trẻ mầm non 
	Hà Thị Tú - Phạm Thị Như
	Quyển
	10,500
	71
	745,500

	6
	Bảng tổng hợp kết quả cân đo của trẻ
	Đặng Mai Vân
	Tờ
	1,700
	3
	5,100

	7
	Học bằng chơi – Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 24 – 36 tháng tuổi làm quen với toán
	Vụ Giáo dục MN
	Bộ
	   37,000 
	3
	111,000

	8
	Vở bé chăm ngoan
	Phạm Diệu Linh,
	Quyển
	2,600
	71
	184,600

	9
	Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 24 – 36 tháng tuổi các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội
	Vụ Giáo dục MN
	Bộ
	   38,000 
	3
	114,000

	10
	'Bút sáp màu CR-C016 12 màu
	Văn phòng phẩm Thiên Long
	Hộp
	10,500
	71
	745,500

	11
	Đất nặn
	MN342038
	kg
	70,000
	6
	420,000

	12
	Màu nước
	MN562101
	Hộp
	25,000
	9
	225,000

	13
	Bóng nhựa nhỏ
	MN232022
	Quả
	10,000
	78
	780,000

	14
	Gậy thể dục nhỏ 
	MN232024
	Cái
	8,000
	48
	384,000

	15
	Hộp thả hình
	MN232033
	Hộp
	28,000
	7
	196,000

	16
	Lồng hộp vuông
	MN232034
	Bộ
	18,000
	1
	18,000

	17
	Đồ chơi có bánh xe và dây kéo
	MN232031
	Bộ
	160,000
	4
	640,000

	18
	Bộ xâu hạt
	MN232036
	Bộ
	55,000
	3
	165,000

	19
	Bộ xâu dây
	MN232036
	Bộ
	65,000
	6
	390,000

	20
	Bé tháo lắp vòng
	MN232040
	Bộ
	40,000
	5
	200,000

	21
	Đồ chơi các con vật nuôi trong gia đình, dưới nước, trong rừng
	MN232045
	Bộ
	65,000
	3
	195,000

	22
	Bộ rau, củ, quả
	MN232047
	Bộ
	40,000
	7
	280,000

	23
	Con rối
	MN232063
	Bộ
	80,000
	3
	240,000

	24
	Búp bê bé trai + Gái (cao - thấp)
	MN232066
	Con
	100,000
	10
	1,000,000

	25
	Giường búp bê
	MN232071
	Cái
	155,000
	2
	310,000

	26
	Bộ đồ chơi nấu ăn to
	MN232068
	Bộ
	155,000
	3
	465,000

	27
	Bộ bàn ghế giường tủ
	MN232069
	Bộ
	180,000
	2
	360,000

	28
	Bộ dụng cụ bác sĩ
	MN232070
	Bộ
	85,000
	3
	255,000

	29
	 Keo khô
	MN452038
	Lọ
	5,000
	71
	355,000

	30
	Bộ nhận biết, tập nói, 
	MN232081
	Bộ
	95,000
	3
	285,000

	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	10,650,400


2. Khối Mẫu giáo 3 tuổi đề xuất 51 danh mục đồ chơi, học liệu cho khối mẫu giáo 3 tuổi trong năm học 2022-2023 (107 học sinh) cụ thể như sau: 

	TT
	Tên sản phẩm
	Tác giả/
Mã số
	Đơn vị tính
	Giá
	Số lượng 

	Thành tiền

	
	
	
	
	(dự kiến)
	
	

	1
	Bé thực hành các kĩ năng đảm bảo an toàn (Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)
	Nguyễn Minh Huyền - Nguyễn Thị Hương
	Quyển
	14,000
	4
	56,000

	2
	Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường (Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)
	Cao Thị Hồng Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương
	Quyển
	15,000
	2
	30,000

	3
	Những truyện hay cho bé - Để Trái Đất mãi tươi xanh - Đội hiệp sĩ rừng xanh
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Quyển
	8,000
	3
	24,000

	4
	Những truyện hay cho bé - Để Trái Đất mãi tươi xanh - Khu vườn xanh
	Ngô Như Quỳnh
	Quyển
	8,000
	3
	24,000

	5
	Bé nhận biết và làm quen với toán  (Dành cho trẻ 4 – 5 tuổi)
	Vũ Thị Hoa
	Quyển
	8,900
	7
	62,300

	6
	Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết (Trẻ 4 – 5 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	13,000
	7
	91,000

	7
	Bé hoạt động tạo hình (Trẻ MG 4-5 tuổi)
	Hoàng Bích Thanh
	Quyển
	11,800
	7
	82,600

	8
	Bé nhận biết và làm quen với toán (Trẻ 3 – 4 tuổi)
	Vũ Thị Hoa
	Quyển
	8,900
	100
	890,000

	9
	Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết (Trẻ 3 – 4 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	13,000
	100
	1,300,000

	10
	 Bé hoạt động tạo hình (Trẻ MG 3-4 tuổi)
	Hoàng Bích Thanh
	Quyển
	10,600
	100
	1,060,000

	11
	Đề can 60 hình (60 hình/ tờ)
	Phạm Diệu Linh,
	Tờ
	6,200
	12
	74,400

	12
	Phiếu bé ngoan (1 phiếu/trẻ/1 lần khen)
	Phạm Diệu Linh,
	Cái
	50
	5,700
	285,000

	13
	Vở bé chăm ngoan
	Phạm Diệu Linh,
	Quyển
	2,600
	107
	278,200

	14
	Sổ theo dõi sức khỏe trẻ mầm non 
	Hà Thị Tú - Phạm Thị Như
	Quyển
	10,500
	59
	619,500

	15
	Bảng tổng hợp kết quả cân đo của trẻ
	Đặng Mai Vân
	Tờ
	1,700
	4
	6,800

	16
	Bé thực hành các kĩ năng thích ứng với biến đổi khí hậu (Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)
	Nguyễn Thị Minh Thảo
Trần Thị Hiền Tâm
	Quyển
	18,000
	2
	36,000

	17
	Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 3 - 4 tuổi thực hành các kĩ năng thích ứng với biến đổi khí hậu
	Nguyễn Thị Minh Thảo
Trần Thị Hiền Tâm
	Bộ
	60,000
	2
	120,000

	18
	Bé thực hành các hoạt động steam (Dành cho trẻ 3 – 4 tuổi)
	Trần Diệu Linh
Nguyễn Thị Chúc
	Quyển
	18,000
	2
	36,000

	19
	Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi thực hành các hoạt động steam
	Trần Diệu Linh
Nguyễn Thị Chúc
	Bộ
	64,000
	2
	128,000

	20
	Bộ thẻ chữ cái và chữ số dành cho cô
	Đoàn Phùng Thuý Liên
	Bộ
	28,000
	2
	56,000

	21
	Xắc xô to
	MN342028
	Cái
	65,000
	3
	195,000

	22
	Nguyên liệu để đan 
tết
	MN342033
	Túi
	50,000
	4
	200,000

	23
	Kéo thủ công
	MN342034
	Cái
	7,000
	26
	182,000

	24
	Kéo văn phòng
	MN452036
	Cái
	25,000
	4
	100,000

	25
	Bút chì đen
	MN452037
	Cái
	5,000
	107
	535,000

	26
	Bút sáp
	MN342037
	Hộp
	17,000
	107
	1,819,000

	27
	Đất nặn
	MN342038
	Kg
	70,000
	8
	560,000

	28
	Giấy màu
	MN342039
	Tờ
	5,000
	107
	535,000

	29
	Bộ dinh dưỡng 1
	MN342040
	Bộ
	40,000
	3
	120,000

	30
	Bộ dinh dưỡng 2
	MN342041
	Bộ
	40,000
	3
	120,000

	31
	Bộ dinh dưỡng 3
	MN342042
	Bộ
	40,000
	2
	80,000

	32
	Bộ dinh dưỡng 4
	MN342043
	Bộ
	40,000
	2
	80,000

	33
	Búp bê bé trai 
	MN342037
	Con
	100,000
	4
	400,000

	34
	Búp bê bé gái 
	MN342038
	Con
	100,000
	3
	300,000

	35
	Bộ đồ chơi nấu ăn to
	MN342039
	Bộ
	155,000
	4
	620,000

	36
	Bộ dụng cụ bác sỹ
	MN342040
	Bộ
	85,000
	4
	340,000

	37
	Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình nhựa
	MN342054
	Bộ
	175,000
	2
	350,000

	38
	Đồ chơi các phương tiện giao thông
	MN342055
	Bộ
	120,000
	2
	240,000

	39
	Kính lúp
	MN342062
	Cái
	50,000
	5
	250,000

	40
	Phễu nhựa
	MN342057
	Cái
	5,000
	4
	20,000

	41
	Bộ làm quen với toán 
	MN342058
	Bộ
	35,000
	10
	350,000

	42
	Con rối
	MN342066
	Bộ
	80,000
	3
	240,000

	43
	Hộp thả hình 
	MN342073
	Bộ
	120,000
	3
	360,000

	44
	Bộ tranh truyện mẫu giáo 3-4 tuổi
	MN342075
	Bộ
	163,300
	3
	489,900

	45
	Màu nước
	MN342059
	Hộp
	25,000
	30
	750,000

	46
	Bút lông cỡ to, nhỏ
	MN342060
	Cái
	10,000
	28
	280,000

	47
	Dập ghim 
	MN342083
	Cái
	38,000
	4
	152,000

	48
	Bìa các màu 
	MN342084
	Gam
	70,000
	4
	280,000

	49
	Dập lỗ
	MN342087
	Cái
	58,000
	2
	116,000

	50
	 Keo khô
	MN452038
	lọ
	5,000
	107
	535,000

	51
	Súng bắn keo
	MN342088
	Cái
	65,000
	3
	195,000

	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	16,053,700


3. Khối Mẫu giáo 4 tuổi đề xuất 42 danh mục đồ chơi, học liệu cho khối mẫu giáo 4 tuổi trong năm học 2022-2023 (91 học sinh) cụ thể như sau: 

	TT
	Tên sản phẩm
	Tác giả/
Mã số
	Đơn vị tính
	Giá
	Số lượng 
	 Thành tiền

	
	
	
	
	(dự kiến)
	
	

	1
	Bé thực hành các kĩ năng thích ứng với biến đổi khí hậu (Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)
	Nguyễn Thị Minh Thảo
Trần Thị Hiền Tâm
	Quyển
	    18,000 
	1
	18,000

	2
	Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 - 5 tuổi thực hành các kĩ năng thích ứng với biến đổi khí hậu
	Nguyễn Thị Minh Thảo
Trần Thị Hiền Tâm
	Bộ
	    60,000 
	1
	60,000

	3
	Bé thực hành các hoạt động steam (Dành cho trẻ 4 – 5 tuổi)
	Trần Diệu Linh
Nguyễn Thị Chúc
	Quyển
	    18,000 
	2
	36,000

	4
	Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi thực hành các hoạt động steam
	Trần Diệu Linh
Nguyễn Thị Chúc
	Bộ
	    64,000 
	2
	128,000

	5
	Bé nhận biết và làm quen với toán  (Dành cho trẻ 4 – 5 tuổi)
	Vũ Thị Hoa
	Quyển
	8,900
	91
	809,900

	6
	Bé hoạt động tạo hình (Trẻ MG 4-5 tuổi)
	Hoàng Bích Thanh
	Quyển
	11,800
	91
	1,073,800

	7
	Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết (Trẻ 4 – 5 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	13,000
	91
	1,183,000

	8
	Bé thực hành các kĩ năng đảm bảo an toàn (Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)
	Nguyễn Minh Huyền - Nguyễn Thị Hương
	Quyển
	    14,000 
	4
	56,000

	9
	Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường (Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)
	Cao Thị Hồng Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương
	Quyển
	    15,000 
	2
	30,000

	10
	Những truyện hay cho bé - Để Trái Đất mãi tươi xanh - Vì sao nước suối bị ô nhiễm?
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Quyển
	     8,000 
	3
	24,000

	11
	Vở bé chăm ngoan
	Phạm Diệu Linh,
	Quyển
	2,600
	91
	236,600

	12
	Đề can 60 hình (60 hình/ tờ)
	Phạm Diệu Linh,
	Tờ
	6,200
	12
	74,400

	13
	Phiếu bé ngoan (1 phiếu/trẻ/1 lần khen)
	Phạm Diệu Linh,
	Cái
	50
	7,920
	396,000

	14
	Sổ theo dõi sức khỏe trẻ mầm non 
	Hà Thị Tú - Phạm Thị Như
	Quyển
	10,500
	 
	0

	15
	Bảng tổng hợp kết quả cân đo của trẻ
	Đặng Mai Vân
	Tờ
	1,700
	4
	6,800

	16
	Bộ thẻ chữ cái và chữ số dành cho cô
	Đoàn Phùng Thuý Liên
	Bộ
	    28,000 
	4
	112,000

	17
	Kéo thủ công
	MN452035
	Cái
	7,000
	53
	371,000

	18
	Kéo văn phòng
	MN452036
	Cái
	25,000
	1
	25,000

	19
	Bút chì đen
	MN452037
	Cái
	5,000
	63
	315,000

	20
	 Keo khô
	MN452038
	Lọ
	5,000
	91
	455,000

	21
	Bút dạ màu
	MN452039
	Bộ
	22,000
	12
	264,000

	22
	 Bút sáp 
	MN452101
	Hộp
	17,000
	91
	1,547,000

	23
	Phấn vẽ
	MN452102
	Hộp
	10,000
	8
	80,000

	24
	Giấy màu
	MN452039
	Tờ
	5,000
	91
	455,000

	25
	 Búp bê bé trai
	MN452048
	Con
	100,000
	4
	400,000

	26
	 Búp bê bé gái
	MN452049
	Con
	100,000
	4
	400,000

	27
	 Bộ ghép hình hoa
	MN452053
	Bộ
	60,000
	4
	240,000

	28
	Đồ chơi dụng cụ sửa
 chữa đồ dùng gia đình
	MN452058
	Bộ
	175,000
	2
	350,000

	29
	Bộ động vật sống trong rừng
	MN452062
	Bộ
	50,000
	1
	50,000

	30
	Bộ động vật nuôi trong
gia đình
	MN452063
	Bộ
	50,000
	1
	50,000

	31
	Nam châm thẳng
	MN452066
	Cái
	20,000
	2
	40,000

	32
	 Kính lúp
	MN452067
	Cái
	50,000
	5
	250,000

	33
	Bộ làm quen với toán 
	MN452071
	Bộ
	38,000
	21
	798,000

	34
	Bàn tính học đếm 
	MN452073
	Cái
	135,000
	4
	540,000

	35
	Đomino học toán 
	MN452087
	Bộ
	130,000
	4
	520,000

	36
	Đất nặn
	MN452104
	Kg
	70,000
	9
	630,000

	37
	Màu nước
	MN452105
	Hộp
	25,000
	17
	425,000

	38
	Bút lông cỡ to+nhỏ
	MN452106
	Cái
	10,000
	33
	330,000

	39
	Dập ghim 
	MN452108
	Cái
	38,000
	3
	114,000

	40
	Bìa các màu 
	MN452104
	Gam
	70,000
	4
	280,000

	41
	Giấy trắng A0
	MN452110
	Tờ
	10,000
	22
	220,000

	42
	Súng bắn keo
	MN452105
	Cái
	65,000
	4
	260,000

	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	13,653,500


4. Khối Mẫu giáo 5 tuổi đề xuất 53 danh mục đồ chơi, học liệu cho khối mẫu giáo 5 tuổi trong năm học 2022-2023 (124 học sinh) cụ thể như sau: 

	TT
	Tên sản phẩm
	Tác giả/
Mã số
	Đơn vị tính
	Giá
	Số lượng 
	 Thành tiền

	
	
	
	
	(dự kiến)
	
	

	1
	Bé thực hành các kĩ năng thích ứng với biến đổi khí hậu (Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi)
	Nguyễn Thị Minh Thảo
Trần Thị Hiền Tâm
	Quyển
	     18,000 
	1
	       18,000 

	2
	Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi thực hành các kĩ năng thích ứng với biến đổi khí hậu
	Nguyễn Thị Minh Thảo
Trần Thị Hiền Tâm
	Bộ
	     60,000 
	1
	       60,000 

	3
	Bé thực hành các hoạt động steam (Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)
	Trần Diệu Linh
Nguyễn Thị Chúc
	Bộ
	     18,000 
	2
	       36,000 

	4
	Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi thực hành các hoạt động steam
	Trần Diệu Linh
Nguyễn Thị Chúc
	Bộ
	     64,000 
	2
	     128,000 

	5
	Bé thực hành các kĩ năng đảm bảo an toàn (Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi)
	Nguyễn Minh Huyền - Nguyễn Thị Hương
	Quyển
	     14,000 
	4
	    56,000 

	6
	Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường (Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi)
	Cao Thị Hồng Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương
	Quyển
	     15,000 
	3
	    45,000 

	7
	Những truyện hay cho bé - Để Trái Đất mãi tươi xanh - Rừng xanh thân yêu
	Nguyễn Thị Xuân
	Quyển
	      8,000 
	3
	    24,000 

	8
	Bé làm quen với toán (Trẻ MG 5- 6 tuổi) 
	Vũ Thị Hoa
	Quyển
	8,900
	124
	  1,103,600 

	9
	 Bé làm quen chữ cái, chữ viết  (Trẻ MG 5- 6 tuổi) 
	Hà Thị Cúc
	Quyển
	7,700
	124
	     954,800 

	10
	 Bé hoạt động tạo hình (Trẻ MG 5-6 tuổi)
	Hoàng Bích Thanh
	Quyển
	11,500
	124
	  1,426,000 

	11
	Vở bé chăm ngoan
	Phạm Diệu Linh,
	Quyển
	2,600
	124
	     322,400 

	12
	Đề can 60 hình (60 hình/ tờ)
	Phạm Diệu Linh,
	Tờ
	6,200
	12
	       74,400 

	13
	Phiếu bé ngoan (1 phiếu/trẻ/1 lần khen)
	Phạm Diệu Linh,
	Cái
	50
	6000
	     300,000 

	14
	Bảng tổng hợp kết quả cân đo của trẻ
	Đặng Mai Vân
	Tờ
	1,700
	4
	         6,800 

	15
	Bộ thẻ chữ cái và chữ số dành cho cô
	Đoàn Phùng Thuý Liên
	Bộ
	     28,000 
	4
	     112,000 

	16
	Mô hình hàm răng
	MN562022
	Cái
	     38,000 
	4
	     152,000 

	17
	Đồ chơi Bowling
	MN562031
	Bộ
	     45,000 
	4
	     180,000 

	18
	Nguyên liệu để đan tết
	MN562033
	Túi
	     50,000 
	4
	     200,000 

	19
	Kéo thủ công
	MN562034
	Cái
	      7,000 
	124
	     868,000 

	20
	 Kéo to
	MN562035
	Cái
	25,000
	4
	     100,000 

	21
	Bút chì 
	MN562036
	Cái
	5,000
	124
	     620,000 

	22
	Bút sáp
	MN562037
	Cái
	17,000
	124
	  2,108,000 

	23
	Bộ lắp ráp kỹ thuật
	MN562043
	Bộ
	350,000
	2
	700,000

	24
	Bộ xếp hình xây dựng 
	MN562044
	Bộ
	180,000
	2
	360,000

	25
	Bộ luồn hạt
	MN562045
	Bộ
	85,000
	3
	     255,000 

	26
	Bộ động vật sống dưới nước
	MN562050
	Bộ
	50,000
	3
	     150,000 

	27
	Bộ động vật sống trong rừng
	MN562051
	Bộ
	50,000
	3
	     150,000 

	28
	Bộ động vật nuôi trong gia đình
	MN562052
	Bộ
	50,000
	3
	     150,000 

	29
	Cân chia vạch
	MN562054
	Cái
	45,000
	4
	     180,000 

	30
	Nam châm thẳng
	MN562055
	Cái
	28,000
	8
	     224,000 

	31
	 Kính lúp
	MN562056
	Cái
	50,000
	4
	     200,000 

	32
	 Phễu nhựa
	MN562057
	Cái
	5,000
	6
	       30,000 

	33
	 Ghép nút lớn
	MN562062
	Túi
	55,000
	4
	     220,000 

	34
	 Bộ ghép hình hoa
	MN562060
	Bộ
	55,000
	4
	     220,000 

	35
	Bảng chun học toán
	MN562061
	Bộ
	18,000
	12
	     216,000 

	36
	Bộ làm quen với toán  
	MN562064
	Bộ
	45,000
	23
	  1,035,000 

	37
	Bộ que tính
	MN562067
	Bộ
	12,000
	7
	       84,000 

	38
	Domino chữ cái và số
	MN562072
	Bộ
	130,000
	4
	     520,000 

	39
	Bộ chữ cái của trẻ
	MN562074
	Bộ
	10,000
	36
	     360,000 

	40
	 Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống
	MN562086
	Bộ
	155,000
	4
	620,000

	41
	Bộ trang phục nấu ăn
	MN562087
	Bộ
	25,000
	2
	       50,000 

	42
	Búp bê bé trai
	MN562088
	Con
	100,000
	2
	     200,000 

	43
	Búp bê bé gái
	MN562089
	Con
	100,000
	2
	     200,000 

	44
	Đất nặn
	MN562100
	Kg
	70,000
	8
	     560,000 

	45
	Màu nước 
	MN562101
	Hộp
	25,000
	24
	     600,000 

	46
	Bút lông cỡ to+nhỏ
	MN562102
	Cái
	10,000
	30
	     300,000 

	47
	Dập ghim 
	MN562104
	Cái
	38,000
	3
	     114,000 

	48
	Bìa các màu 
	MN562105
	Gam
	70,000
	4
	     280,000 

	49
	Giấy trắng A0
	MN562106
	Tờ
	10,000
	23
	     230,000 

	50
	Kẹp sắt các cỡ
	MN562107
	Hộp
	40,000
	4
	     160,000 

	51
	Phấn vẽ
	MN562076
	Hộp
	10,000
	10
	     100,000 

	52
	 Giấy thủ công
	MN562084
	Tờ
	5,000
	124
	     620,000 

	53
	Keo khô
	MN562085
	Lọ
	5,000
	124
	     620,000 

	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	18,603,000


   II. Thu tiền đồ dùng phục vụ công tác bán trú của trẻ: 150.000 đồng/cháu)

	TT
	Danh mục đồ dùng
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	Lưu ý

	1
	Chiếu
	26.000 đ
	31.000 đ
	Dùng chung

	2
	Khăn mặt, khăn lau tay
	50.000 đ
	50.000 đ
	6 chiếc/năm

	3
	Cốc uống nước
	5.000 đ
	5.000 đ
	Mua bổ sung 100 chiếc

	4
	Bát Inox to
	3.000 đ
	3.000 đ
	Mua bổ sung 35 chiếc

	5
	Thìa ăn cơm
	2.500 đ
	2.500 đ
	Mua bổ sung 200 chiếc

	6
	Khay đựng cơm rơi
	8.000 đ
	7.500 đ
	Mua bổ sung 40 chiếc

	7
	Đệm xốp nằm mùa đông
	20.000 đ
	25.000 đ
	Dùng chung

	8
	Sửa phản ngủ
	23.500 đ
	25.500 đ
	Sơn lại và sửa chữa 108

	9
	Yếm trẻ
	12.000 đ
	
	1 chiếc/năm

	
	Tổng
	150.000
	150.000
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